
                                                             

 ĐỀ BÀI 

A. Trắc nghiệm (5 điểm): 

       Chọn một phương án trả lời đúng và ghi vào giấy làm bài. 

Câu 1. Nhiệm vụ nào dưới đây không phải của kĩ sư bảo vệ thực vật?  

 A. Bảo tồn và phát triển các giống cây trồng hiện có.  

B. Nghiên cứu, phòng trừ các tác nhân gây hại cây trồng.  

C. Giữ gìn đa dạng sinh học.  

D. Bảo vệ môi trường. 

Câu 2. Làm đất trồng cây bao gồm những công việc chính là gì?  

A. Cày đất, bừa đất, bón phân lót.   B. Bừa đất, lên luống, bón phân lót. 

C. Cày đất, lên luống, bón phân lót.  D. Cày đất, bừa đất, lên luống. 

Câu 3. Bón phân lót cho cây trồng có ý nghĩa gì?  

           A. Ức chế cỏ dại. 

B. Bổ sung dinh dưỡng cho cây vào thời kì ra hoa. 

C. Chuẩn bị sẵn thức ăn cho cây. 

D. Bổ sung dinh dưỡng cho cây vào thời kì đậu quả. 

Câu 4. Cày đất là làm xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu khoảng 

A. 10 - 15 cm.            B. 20 - 30 cm.             C. 15 - 25 cm.           D. 25 - 30 cm.   

Câu 5. Nhược điểm của phòng trừ sâu bệnh hại bằng biện pháp thủ công là gì?  

A. Thường gây ô nhiễm môi trường.          B. Tốn công. 

C. Ảnh hưởng đến hệ sinh thái.                   D. Đơn giản. 

Câu 6. Tiêu diệt sâu bệnh nhanh và ít tốn công là ưu điểm của biện pháp nào?  

A. Gieo trồng đúng thời vụ.                B. Thủ công. 

C. Hóa học.                                         D. Luân canh cây trồng. 

Câu 7. Thành phần chính của rừng là gì? 

 A. Thực vật.          B. vi sinh vật.         C. Động vật.            D. Nước 

Câu 8. Nước ta có bao nhiêu loại rừng phổ biến?  

 A. 6.  B. 5.  C. 4.   D. 3. 

Câu 9. Một trong các công việc chăm sóc rừng là?  

A. Làm hàng rào bảo vệ.     B. Chăn thả gia súc. 

C. Đặt cây vào hố.      D. Đốt rừng. 

Câu 10. Vai trò chủ yếu của rừng sản xuất là  

A.  Bảo vệ môi trường.  

B.  Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, chống sa mạc hóa. 

C.  Để sản xuất, kinh doanh gỗ và lâm sản ngoài gỗ. 

D.  Phục vụ du lịch. 

Câu 11. Bảo tồn thiên nhiên, nguồn gene sinh vật là vai trò chủ yếu của loại rừng nào?  

A. Rừng sản xuất.                B. Rừng đặc dụng. 

C. Rừng đầu nguồn.      D. Rừng phòng hộ. 

Câu 12. Rừng nào dưới đây thuộc rừng sản xuất?  

A. Rừng chắn cát ven biển.       B. Vườn quốc gia Ba Vì . 

B. Vườn quốc gia Cúc Phương.      D. Rừng bạch đàn. 

Câu 13. Rừng ngập mặn ở Nam định thuộc loại rừng nào? 

A. Rừng sản xuất.  B. Rừng phòng hộ.  

C. Rừng đặc dụng.            D. Rừng đầu nguồn. 

Câu 14. Ý nghĩa của việc làm hàng rào bảo vệ rừng là gì? 
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A. Bảo vệ cây trồng khỏi sự phá hoại của động vật.                                    

B. Loại bỏ cây, dây leo làm ảnh hưởng tới cây rừng. 

C. Chống ngã cây.                                   

D. Đánh dấu ranh giới rừng. 

Câu 15. Đảm bảo mật độ cây rừng phù hợp và ý nghĩa của công việc nào khi chăm sóc cây 

rừng? 

A. Phát quang.           B. Bón phân.    C. Tỉa và dặm cây  D. Làm cỏ. 

B. TỰ LUẬN (5 điểm): 

Câu 1. Em trình bày khái niệm rừng và quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu. (2đ) 

Câu 2. Em hãy vận dụng kiến thức về chăm sóc cây trồng để thực hiện việc chăm sóc một chậu 

hoa lan ở gia đình mình? (1đ) 

Câu 3. Liên hệ bài “ Nhân giống vô tính cây trồng” và những kiến thức thực tế sản xuất ở gia 

đình, địa phương. Em hãy cho biết ngoài cây rau lang, phương pháp giâm cành thường được áp 

dụng cho những loài cây gì (cho 2 ví dụ) và nêu các bước tiến hành giâm cành cây rau lang. 

(2đ) 

------------------------------------------------- Hết ------------------------------------------------- 


